
1. Khoa CNTT (kèm theo Quyết định số:  758/QĐ-CTSV ngày 2  tháng 7 năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  K60CA 15021766 Nguyễn Minh Châu 20/05/1997 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  K60CA 15021058 Bùi Mạnh Thắng 15/06/1997 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  K61CAC 16021408 Nguyễn Ngọc Phúc 15/10/1992 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  K61CAC 16021362 Trần Quang Bách 05/06/1998 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  K62CAC 17021194 Nguyễn Khả Quang Huy 28/08/1999 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  K62CAC 17020025 Phạm Ngọc Hiếu 21/01/1999 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

7.  K62CAC 17021200 Trần Phương Nam 27/08/1999 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  K60CLC 15021471 Mai Ngọc Kiên 30/08/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  K60CLC 15021332 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/1997 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  K60CLC 15022886 Nguyễn Thành Sơn 14/07/1997 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  K60CLC 15021317 Nguyễn Thị Thu Trang 01/02/1997 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  K60CLC 15021440 Ngô Hải Yến 12/09/1997 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  K61CLC 16021161 Nguyễn Phương Thảo 15/03/1998 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

14.  K61CLC 16021218 Trần Quang Tuấn 30/07/1998 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 

15.  K61CLC 16020850 Nguyễn Thanh Bình 27/09/1998 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

16.  K61CLC 16020996 Lê Văn Huy 28/03/1998 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

17.  K61CLC 16021226 Trần Mạnh Tùng 24/10/1998 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 

18.  K61CLC 16021236 Phạm Hoàng Quốc Việt 10/10/1998 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 

19.  K61CLC 16021167 Đoàn Thị Hoài Thu 04/06/1998 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

20.  K61CLC 16020036 Lưu Quang Tùng 18/12/1998 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

21.  K62CLC 17020845 Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

22.  K62CLC 17020003 Nguyễn Đình Đại 10/12/1999 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

23.  K63CLC 18020666 Nguyễn Thanh Huyền 02/12/2000 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 

24.  K63CLC 18020039 Cao Duy Mạnh 19/12/2000 3.92 Xuất sắc Xuất sắc 

25.  K63CLC 18020776 Nguyễn Thùy Linh 03/04/2000 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 

26.  K63CLC 18021147 Nguyễn Đức Thắng 20/05/2000 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 

27.  K60CD 15021446 Chu Thị Thơm 06/10/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

28.  K60CB 15021363 Hoàng Đăng Kiên 15/08/1997 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

29.  K61CC 16021155 Đàm Tiến Thành 25/05/1998 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

30.  K61CC 16021146 Nguyễn Đức Thắng 03/01/1998 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

31.  K62CG 17020790 Nguyễn Mạnh Hùng 18/05/1999 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 

32.  K62J 17021156 Nguyễn Thị Huệ 18/09/1999 3.90 Xuất sắc Xuất sắc 

33.  K62CB 17020671 Lưu Lê Tuấn Đạt 28/10/1999 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

34.  K62CB 17020589 Phan Anh 07/12/1999 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 

35.  K62CE 17020788 Nguyễn Mạnh Hùng 27/05/1999 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 

36.  K62CE 17020165 Đào Quang Huy 14/05/1998 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

37.  K62CL 17020701 Trần Tiến Đức 03/12/1997 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

38.  K62CF 17020942 Nguyễn Ngọc Nhanh 02/03/1999 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

39.  K62CG 17020852 Hoàng Thị Linh 08/03/1999 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

40.  K62CL 17020891 Hoàng Kim Minh 03/12/1999 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 

41.  K62J 17021149 Hoàng Quang Chỉnh 06/03/1999 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 

42.  K62CC 17020997 Vũ Ngọc Sáng 06/11/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

43.  K62CF 17020827 Đỗ Minh Khá 09/11/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

44.  K62J 17020874 Đoàn Thị Mai 05/02/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

45.  K62CD 17020675 Nguyễn Chí Đạt 11/08/1999 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

46.  K62J 17020618 Nguyễn Hoàng Minh 
Công 

15/08/1999 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

47.  K62CD 17020977 Đỗ Văn Quang 06/02/1999 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 

48.  K62CB 17021102 Đỗ Quang Tuấn 10/04/1999 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 

49.  K62CD 17021075 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/08/1999 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 

50.  K62CB 17020781 Phan Lương Huân 03/04/1997 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 

51.  K62J 17020009 Nguyễn Anh Khoa 27/09/1999 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 

52.  K62CF 17020659 Phạm Ích Dương 04/12/1999 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

53.  K62CF 17020563 Bùi Khánh Ngọc Anh 03/11/1999 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 

54.  K62CL 17021115 Vũ Văn Tùng 31/08/1999 3.77 Tốt Giỏi 

55.  K62CD 17021025 Trịnh Thị Thảo 10/09/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 

56.  K62CF 17020949 Hoàng Cao Phi 11/06/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 

57.  K62CD 17020787 Nguyễn Kim Hùng 28/03/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

58.  K62CL 17021054 Nguyễn Thị Thúy 03/09/1999 3.54 Tốt Giỏi 

59.  K62CL 17020961 Trần Duy Phúc 20/10/1999 3.53 Xuất sắc Giỏi 

60.  K62CB 17020954 Nguyễn Văn Phong 11/09/1999 3.51 Xuất sắc Giỏi 

61.  K62CF 17020772 Nguyễn Xuân Hoàng 30/07/1999 3.51 Xuất sắc Giỏi 

62.  K62CL 17020759 Phí Xuân Hoàn 22/01/1999 3.48 Xuất sắc Giỏi 

63.  K62CK 17021087 Nguyễn Thành Trung 24/02/1999 3.46 Xuất sắc Giỏi 

64.  K62CF 17020992 Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 3.44 Xuất sắc Giỏi 

65.  K62CF 17021138 Nguyễn Tuấn Vũ 21/05/1999 3.44 Xuất sắc Giỏi 

66.  K62CG 17020582 Nguyễn Thị Quý Anh 20/01/1999 3.43 Xuất sắc Giỏi 

67.  K62CG 17020650 Vũ Khương Duy 23/05/1999 3.40 Xuất sắc Giỏi 

68.  K62CD 17020708 Nguyễn Ngọc Giỏi 27/12/1999 3.39 Xuất sắc Giỏi 

69.  K62J 17021070 Nguyễn Thị Hương Trà 21/11/1999 3.38 Xuất sắc Giỏi 

70.  K62J 17021084 Đỗ Quang Trung 15/11/1999 3.32 Xuất sắc Giỏi 

71.  K63CB 18020221 Nguyễn Ngọc Chi 14/08/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

72.  K63J 18021294 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/01/2000 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

73.  K63CE 18020772 Phạm Mai Linh 13/05/2000 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 

74.  K63CE 18020972 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15/08/2000 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 

75.  K63CE 18021345 Nguyễn Huy Trường 09/11/2000 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 

76.  K63CB 18021250 Nguyễn Công Thuận 22/11/2000 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

77.  K63CB 18020058 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

78.  K63CD 18020265 Nguyễn Đức Quốc Đại 27/07/2000 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

79.  K63CB 18021374 Đàm Anh Tuấn 24/02/2000 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

80.  K63CD 18020469 Trần Thị Hoa Hiên 21/03/2000 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

81.  K63CD 18020970 Triệu Đình Nguyện 31/10/2000 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

82.  K63CB 18021292 Nguyễn Đức Tới 08/09/2000 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 

83.  K63CB 18020027 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/07/2000 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 

84.  K63J 18021087 Nguyễn Thanh Sơn 18/09/2000 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

85.  K61T 16022492 Nguyễn Văn Lâm 04/08/1998 3.44 Xuất sắc Giỏi 

86.  K62T 17021177 Phạm Thiên Long 13/11/1999 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

87.  K63T 18020396 Hoàng Anh Dương 19/09/2000 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 

88.  K63T 18021373 Lê Minh Tuấn 24/10/2000 3.58 Xuất sắc Giỏi 

89.  K63T 18020932 Nguyễn Văn Nam 11/04/2000 3.54 Xuất sắc Giỏi 

90.  K63T 18020942 Nguyễn Văn Nam 05/11/2000 3.51 Xuất sắc Giỏi 

91.  K63T 18021143 Phạm Ngọc Thắng 14/01/2000 3.33 Xuất sắc Giỏi 

92.  K63T 18020192 Nguyễn Văn Bách 23/04/2000 3.25 Xuất sắc Giỏi 

93.  K60N 15020963 Vũ Minh Quang 19/10/1997 3.85 Xuất sắc Xuất sắc 

94.  K60N 15021919 Nguyễn Thị Thu Hương 04/05/1997 3.42 Xuất sắc Giỏi 

95.  K61N 16022451 Ngô Doãn Thông 11/12/1998 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 

96.  K61N 16021637 Phạm Xuân Quỳnh 01/01/1998 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 

97.  K61N 16021652 Nguyễn Thị Thanh Thư 30/12/1997 3.61 Tốt Giỏi 

98.  K61N 16022436 Nguyễn Huy Hùng 14/12/1995 3.44 Xuất sắc Giỏi 

99.  K61N 16021644 Phan Văn Thắng 14/03/1998 3.39 Xuất sắc Giỏi 

100. K62N 17020170 Nguyễn Quang Minh 04/10/1998 3.55 Xuất sắc Giỏi 

101. K62N 17021392 Thái Khắc Nguyên 27/09/1999 3.48 Xuất sắc Giỏi 

102. K63N 18020054 Đặng Đức Thành 25/12/2000 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

103. K63N 18020037 Nguyễn Hải Long 15/03/2000 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

104. K63N 18021257 Hoàng Trung Thực 13/11/2000 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

105. K63N 18021313 Phạm Văn Trọng 17/07/2000 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

106. K63N 18020845 Hoàng Thanh Long 13/03/2000 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 

2. Khoa ĐTVT (kèm theo Quyết định số:  757/QĐ-CTSV ngày  23  tháng 7  năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  K60ĐA 15021541 Trần Xuân Tuyến 29/01/1997 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  K60ĐB 15021570 Hoàng Tuấn Hùng 16/01/1997 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  K60ĐB 15022736 Tạ Hoàng Nguyên 05/03/1997 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  K60ĐB 15022727 Nguyễn Văn Quang 28/11/1997 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  K60ĐB 15022300 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/03/1997 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  K61ĐB 16020693 Lê Quốc Anh 11/08/1998 3.90 Xuất sắc Xuất sắc 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

7.  K61ĐB 16022290 Nguyễn Văn Mạch 11/01/1997 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  K61ĐB 16022291 Nguyễn Quỳnh Nga 03/05/1998 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  K61ĐB 16022474 Trần Thị Hồng Nhung 13/07/1998 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  K62ĐB 17021188 Phạm Thị Hà 08/08/1999 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  K62K 17020159 Phùng Hoài Nam 18/02/1991 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  K63K1 18020498 Đặng Trung Hiếu 09/12/2000 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  K63K2 18020929 Nguyễn Hoài Nam 08/09/2000 3.44 Xuất sắc Giỏi 

14.  K63K2 18020532 Nguyễn Huy Hoàn 08/12/2000 3.31 Xuất sắc Giỏi 

15.  K63K1 18020570 Nguyễn Việt Hoàng 20/07/2000 3.68 Khá Khá 

16.  K63K1 18020672 Tống Đức Khải 17/04/2000 3.48 Khá Khá 

17.  K63K1 18020769 Phạm Thị Linh 26/05/2000 3.11 Xuất sắc Khá 

18.  K63R 18020936 Bùi Duy Nam 13/12/2000 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 

19.  K63R 18021062 Ngô Thị Ngọc Quyên 04/02/2000 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 

20.  K63R 18020596 Phạm Quang Hùng 10/07/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

21.  K63R 18020624 Nguyễn Thế Hưởng 09/08/1998 3.48 Xuất sắc Giỏi 

22.  K63R 18020317 Trần Hữu Quốc Đông 28/12/2000 3.47 Xuất sắc Giỏi 

3. Khoa CHKT&TĐH (kèm theo Quyết định số: 757/QĐ-CTSV ngày 23 tháng 7 năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  K60H 15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  K60H 15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  K60H 15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  K60H 15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  K60H 15022446 Nguyễn Văn Quyền 04/07/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  K60H 15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

7.  K60H 15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  K60H 15021175 Phạm Duy Thành 08/01/1997 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  K60H 15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  K60H 15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

11.  K60H 15022177 Dương Văn Tiến 02/07/1997 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  K60H 15021100 Lê Tuấn Nghĩa 10/04/1997 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  K60H 15022781 Lê Khương Duy 26/12/1997 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

14.  K60H 15021651 Phí Kiên Quyết 24/03/1997 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

15.  K60H 15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

16.  K60H 15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

17.  K60H 15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

18.  K60H 15022774 Phạm Quang Thái 10/08/1996 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

19.  K60H 15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

20.  K60H 15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 

21.  K60H 15022420 Nguyễn Văn Quang 23/03/1997 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 

22.  K60H 15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 

23.  K60H 15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 

24.  K61H 16020054 Nguyễn Đình Khoa 15/11/1998 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

25.  K61H 16021997 Phạm Văn Huân 11/09/1998 3.39 Xuất sắc Giỏi 

26.  K61H 16022316 Trương Tuấn An 22/07/1998 3.31 Xuất sắc Giỏi 

27.  K61H 16022344 Nguyễn Văn Tùng 03/02/1997 3.31 Xuất sắc Giỏi 

28.  K62H 17020216 Đinh Khắc Mác 23/05/1999 3.45 Xuất sắc Giỏi 

29.  K63H1 18020681 Hoàng Xuân Khanh 05/12/2000 3.27 Xuất sắc Giỏi 

30.  K63H1 18021029 Nguyễn Thị Bích Phượng 20/12/1999 3.23 Tốt Giỏi 

31.  K63H1 18020811 Nguyễn Văn Long 01/09/2000 3.20 Xuất sắc Giỏi 

32.  K60M 15021467 Ngô Anh Tuấn 05/02/1997 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 

33.  K60M 15021696 Vũ Thế Quân 03/04/1997 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

34.  K60M 15021215 Tạ Ngọc Hải 18/08/1997 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

35.  K60M 15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

36.  K60M 15021253 Đào Đức Dũng 27/10/1997 3.56 Xuất sắc Giỏi 

37.  K60M 15021744 Phạm Thành Long 18/02/1997 3.53 Xuất sắc Giỏi 

38.  K60M 15022796 Vũ Việt Cương 28/06/1996 3.37 Tốt Giỏi 

39.  K60M 15022792 Trần Bình Trọng 22/11/1997 3.32 Xuất sắc Giỏi 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

40.  K60M 15021738 Nguyễn Minh Thắng 24/07/1996 3.31 Xuất sắc Giỏi 

41.  K61M 16020669 Nguyễn Thành Trung 26/01/1998 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

42.  K61M 16022253 Nguyễn Thị Vân Anh 15/03/1998 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

43.  K61M 16020503 Đỗ Xuân An 03/05/1998 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

44.  K61M 16020462 Nguyễn Ngọc Thành 23/07/1998 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 

45.  K61M 16020519 Nguyễn Hải Đăng 24/11/1998 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 

46.  K61M 16020612 Bùi Công Minh 31/01/1998 3.39 Xuất sắc Giỏi 

47.  K61M 16020630 Phạm Thanh Phong 19/10/1998 3.39 Xuất sắc Giỏi 

48.  K61M 16020689 Bùi Tuấn Vũ 10/03/1998 3.37 Xuất sắc Giỏi 

49.  K61M 16022273 Nguyễn Quang Tấn 26/09/1998 3.21 Xuất sắc Giỏi 

50.  K62M3 17020074 Phạm Mạnh Tuấn 22/01/1999 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

51.  K62M1 17020452 Hàn Văn Tuấn 31/12/1998 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

52.  K62M3 17020388 Lương Thị Hồng Ngọc 21/10/1999 3.50 Xuất sắc Giỏi 

53.  K62M1 17020474 Nguyễn Tiến Việt 10/09/1999 3.50 Xuất sắc Giỏi 

54.  K62M3 17020381 Lê Hoài Nam 08/12/1999 3.41 Xuất sắc Giỏi 

55.  K62M1 17020459 Lê Mạnh Tùng 14/11/1996 3.30 Xuất sắc Giỏi 

56.  K63M2 18020162 Phạm Thị Ngọc Anh 27/05/2000 3.51 Xuất sắc Giỏi 

57.  K63M1 18020519 Đoàn Xuân Hiểu 29/01/2000 3.25 Xuất sắc Giỏi 

4. Khoa VLKT&CNNN (kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-CTSV ngày  23  tháng 7 năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  K60V 15021006 La Văn Năm 27/01/1997 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  K60V 15022876 Tăng Đức Lợi 22/06/1997 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  K60V 15022568 Phan Thị Thanh Loan 08/12/1997 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  K60V 15023600 Nguyễn Vân Ngọc 18/02/1996 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  K60V 15021645 Nguyễn Thị Thu Hạ 16/11/1996 3.58 Xuất sắc Giỏi 

6.  K60V 15022363 Bùi Thị Phương 21/02/1996 3.54 Xuất sắc Giỏi 

7.  K60V 15022358 Trần Minh Đức 09/11/1997 3.52 Xuất sắc Giỏi 

8.  K60V 15022346 Đặng Chí Phong 21/10/1997 3.47 Xuất sắc Giỏi 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

9.  K60V 15021015 Mai Ngọc Xuân 13/02/1997 3.44 Xuất sắc Giỏi 

10.  K60V 15022578 Hoàng Hữu Thắng 01/02/1997 3.38 Xuất sắc Giỏi 

11.  K60V 15022687 Hoàng Văn Thành 07/09/1997 3.34 Xuất sắc Giỏi 

12.  K61V 16021779 Hoàng Lê Anh Tuấn 19/05/1998 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  K61V 16022460 Trần Thị Thu Hà 16/06/1998 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

14.  K61V 16022463 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/04/1997 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

15.  K61V 16021787 Nguyễn Trọng Vinh 22/06/1998 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

16.  K61V 16021672 Trần Tiến Anh 30/04/1998 3.57 Xuất sắc Giỏi 

17.  K63E 18020872 Nguyễn Thị Lý 29/11/2000 3.48 Xuất sắc Giỏi 

18.  K63E 18020622 Bùi Thị Thu Hương 28/06/2000 3.42 Xuất sắc Giỏi 

19.  K63E 18020708 Lê Đình Khánh 18/07/2000 3.42 Xuất sắc Giỏi 

20.  K63E 18021396 Hoàng Công Tùng 25/10/2000 3.23 Xuất sắc Giỏi 

21.  K63E 18020873 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11/11/2000 3.22 Xuất sắc Giỏi 

22.  K63E 18021098 Vũ Thái Sơn 13/02/2000 3.00 Tốt Khá 

5. Viện CN HKVT (kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-CTSV ngày  23  tháng 7 năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019  Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  K63AE 18021268 Lê Văn Tiến 26/01/1998 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  K63AE 18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  K63AE 18020334 Nguyễn Văn Đức 14/10/2000 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 

6. Bộ môn CN XD-GT (kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-CTSV ngày  23  tháng 7 năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2018-2019  Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  K62XD-GT 17020556 Đỗ Minh Khang 10/06/1999 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  K63XD 18020733 Nguyễn Công Kiên 20/04/2000 3.31 Xuất sắc Giỏi 

7. Hệ đào tạo theo TT23 (kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-CTSV ngày 23 tháng 7 năm 2019) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Học kỳ I, năm học 

2018-2019 

Loại học 

bổng 



ĐHT XLRL 

1.  K61CA-CLC2 16022405 Vũ Minh Hiếu 27/04/1998 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  K61CA-CLC1 16020064 Ngô Minh Hoàng 02/07/1998 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  K61CA-CLC2 16022411 Phí Văn Minh 01/03/1998 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  K61CA-CLC1 16020043 Trần Minh Đức 10/04/1998 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  K62CA-CLC1 17020053 Ngô Minh Hoàng 05/05/1999 3.85 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  K62CA-CLC1 17020173 Dương Thị Thúy Hằng 01/02/1998 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

7.  K62CA-CLC2 17021246 Nguyễn Trung Hiếu 29/09/1999 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  K62CA-CLC2 17021338 Lê Văn Thịnh 08/12/1999 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  K62CA-CLC3 17021357 Trần Quang Vinh 11/05/1999 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  K62CA-CLC2 17021352 Lê Thanh Tùng 09/06/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  K63CA-CLC1 18020236 Lê Hữu Chung 15/04/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  K63CA-CLC1 18020424 Phạm Trường Giang 12/11/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  K63CA-CLC1 18020455 Nguyễn Thị Bích Hằng 26/05/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

14.  K63CA-CLC2 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

15.  K63CA-CLC2 18021362 Nguyễn Đình Anh Tuấn 08/12/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

16.  K63CA-CLC3 18020167 Hoàng Việt Anh 26/02/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

17.  K63CA-CLC3 18020131 Trần Đức Anh 03/02/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

18.  K63CA-CLC3 18020245 Nguyễn Đức Công 28/10/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

19.  K63CA-CLC3 18020649 Nguyễn Quang Huy 08/01/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

20.  K63CA-CLC3 18020940 Bùi Hải Nam 19/08/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

21.  K61ĐA-CLC 16020151 Nguyễn Thành Nam 14/05/1998 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

22.  K61ĐA-CLC 16020175 Nguyễn Đức Tiến 01/02/1998 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 

23.  K62ĐA-CLC 17020520 Phạm Thị Phương Linh 02/01/1999 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

24.  K62ĐA-CLC 17020531 Phùng Thế Ngọc 26/11/1999 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 

25.  K62ĐA-CLC 17020514 Nguyễn Quang Khải 08/03/1999 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

26.  K63ĐA-CLC2 18021082 Nguyễn Hồng Sơn 23/12/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

27.  K63ĐA-CLC2 18021225 Phạm Thế Thịnh 08/08/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

28.  K63ĐA-CLC2 18021422 Vũ Quốc Việt 05/04/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

29.  K63ĐA-CLC1 18020984 Trương Thị Cẩm Nhung 06/04/2000 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

30.  K63ĐA-CLC1 18020609 Lưu Bách Hưng 07/04/2000 3.79 Tốt Giỏi 

31.  K63ĐA-CLC1 18020628 Ngô Quang Huy 29/09/2000 3.59 Xuất sắc Giỏi 



 
* Phòng CTSV đang thực hiện các thủ tục để thanh toán HB KKHT HKII 2018-2019 cho 
sinh viên (theo hình thức chuyển khoản). Nếu sinh viên có thắc mắc, đề nghị hỏi trực tiếp 
tại phòng CTSV, 104 E3, trường ĐH Công nghệ. 


